
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Bùi Văn Hoài 03/02/1999 Nam SXCT 50105167 Bắc Giang

2 Dương Thị Thu Hà 10/08/1999 Nữ SXCT 10012947 Bắc Giang

3 Nguyễn Văn Lượng 02/03/1992 Nam SXCT 90400228 CBT 01/2019

4 Trần Quốc Khánh 10/10/2000 Nam SXCT 50124059 Đăk Lăk

5 Lê Tiến Hên 29/03/1993 Nam SXCT 50124063 Đắk Lắk

6 Trần Ngọc Hải 25/12/1997 Nam SXCT 50741081 Đăk Nông

7 Trần Văn Hòa 07/10/1995 Nam SXCT 50124528 Đăk Nông

8 Trương Doãn Tuân 10/01/1994 Nam SXCT 50122904 Gia Lai

9 Phạm Văn Thực 28/07/1991 Nam SXCT 50701561 Hà Nam

10 Nguyễn Xuân Phụng 18/05/1998 Nam SXCT 50100498 Hà Nội

11 Ứng Văn Hiếu 21/03/1989 Nam SXCT 50100519 Hà Nội

12 Đặng Đức Hưởng 01/11/1990 Nam SXCT 50100412 Hà Nội

13 Vương Xuân Đại 14/10/1988 Nam SXCT 50100493 Hà Nội

14 Phan Như Quý 20/08/1985 Nam SXCT 50118501 Hà Tĩnh

15 Nguyễn Thừa Khánh 21/08/1993 Nam SXCT 50729550 Hà Tĩnh

16 Nguyễn Văn Mạnh 20/10/1993 Nam SXCT 50721163 Hải Dương

17 Phan Mạnh Linh 20/10/1984 Nam SXCT 50124802 Khánh Hòa

18 Lê Hoài Nam 18/11/1988 Nam SXCT 50741866 Lâm Đồng

19 Trần Văn Trung 14/01/1999 Nam SXCT 50110050 Nam Định

20 Nguyễn Thị Dịu 19/06/1989 Nữ SXCT 10005895 Nam Định

21 Trần Văn Lâm 06/10/2000 Nam SXCT 50111013 Ninh Bình

22 Nguyễn Bá Giang 06/07/1993 Nam SXCT 50727167 Nghệ An

23 Nguyễn Thị Hoài 28/12/1994 Nữ SXCT 10021356 Nghệ An

24 Nguyễn Hồng Nam 10/08/1993 Nam SXCT 50726881 Nghệ An

25 Nguyễn Văn Hà 06/07/1999 Nam SXCT 50116188 Nghệ An

26 Lê Thạc Chiến 08/05/1995 Nam SXCT 50116164 Nghệ An

27 Lê Văn Cương 17/02/1991 Nam SXCT 50116219 Nghệ An

28 Tạ Đình Thức 20/10/1982 Nam SXCT 10011601 Phú Thọ

29 Hà Minh Chính 29/07/1993 Nam SXCT 50104046 Phú Thọ
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30 Trương Quang Định 03/08/1990 Nam SXCT 50119411 Quảng Bình

31 Nguyễn Văn Bình 21/04/1994 Nam SXCT 50120200 Quảng Trị

32 Hồ Văn Lợi 03/08/2000 Nam SXCT 50120106 Quảng Trị

33 Nguyễn Văn Lớn 02/03/1991 Nam SXCT 50743275 Tiền Giang

34 Võ Đình Hùng 10/01/1995 Nam SXCT 50112541 Thanh Hóa

35 Nguyễn Hữu Bình 01/06/1986 Nam SXCT 50112006 Thanh Hóa

36 Hoàng Đạt Trung 26/01/1998 Nam SXCT 50112913 Thanh Hóa

37 Vi Đức Sâm 04/10/2000 Nam SXCT 50112615 Thanh Hóa

38 Đào Xuân Đại 06/12/1998 Nam SXCT 50112625 Thanh Hóa

39 Hoàng Văn Thành 07/08/1996 Nam SXCT 50112309 Thanh Hóa

40 Trương Ngọc Đức 28/10/1996 Nam SXCT 50112920 Thanh Hóa

41 Hà Văn Giang 31/08/2000 Nam SXCT 50113015 Thanh Hóa

42 Nguyễn Anh Tuấn 20/07/1989 Nam SXCT 50112903 Thanh Hóa

43 Hà Văn Long 12/03/2001 Nam SXCT 50113078 Thanh Hóa

44 Vũ Hữu Trọng 20/09/1989 Nam SXCT 50112205 Thanh Hóa

45 Lê Tấn Vũ 08/07/1997 Nam SXCT 50112066 Thanh Hóa

46 Đào Xuân Linh 13/09/1999 Nam SXCT 50112885 Thanh Hóa

47 Trịnh Đình Đức 17/06/1998 Nam SXCT 50112981 Thanh Hóa

48 Trần Văn Hoàng 22/07/1991 Nam SXCT 50112143 Thanh Hóa

49 Nguyễn Văn Minh 08/06/2000 Nam SXCT 50113037 Thanh Hóa

50 Nguyễn Văn Dũng 21/07/1987 Nam SXCT 50112021 Thanh Hóa

51 Nguyễn Văn Tài 20/02/1997 Nam SXCT 50112103 Thanh Hóa

52 Lê Hoài Nam 07/09/1992 Nam SXCT 50112149 Thanh Hóa


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































